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THCS TÔ KÝ 

Học kỳ 2 

Năm học 2023 - 2024 

 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG Số 4 

BUỔI SÁNG  

Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 
 

THỨ TIẾT Phòng ĐN2 Phòng ĐN3 Phòng Tin 

2 

1 GDĐP - 7.8 Hân   GDĐP - 7.2 B.Lê 

2 GDĐP - 7.8 Hân   GDĐP - 7.2 B.Lê 

3 GDĐP - 7.9 X.Hoa   GDĐP - 7.3 B.Lê 

4 GDĐP - 7.9 X.Hoa   GDĐP - 7.3 B.Lê 

5       

3 

1 GDĐP - 7.4 An     

2 GDĐP - 7.4 An     

3 GDĐP - 7.5 An     

4 GDĐP - 7.5 An     

5       

4 

1 GDĐP - 7.10 V.Anh GDĐP - 7.6 An   

2 GDĐP - 7.10 V.Anh GDĐP - 7.6 An   

3 GDĐP - 7.11 V.Anh GDĐP - 7.7 An   

4 GDĐP - 7.11 V.Anh GDĐP - 7.7 An   

5       

5 

1 GDĐP - 7TC1 Hoa GDĐP - 7.12 Hân   

2 GDĐP - 7TC1 Hoa GDĐP - 7.12 Hân   

3 GDĐP - 7.13 V.Anh GDĐP - 7.1 X.Hoa   

4 GDĐP - 7.13 V.Anh GDĐP - 7.1 X.Hoa   

5       

6 

1 GDĐP - 7.14 H.Trang GDĐP - 8TC1 Thịnh GDĐP - 7TC2 B.Lê 

2 GDĐP - 7.14 H.Trang GDĐP - 8TC1 Thịnh GDĐP - 7TC2 B.Lê 

3 GDĐP - 7.15 Lam GDĐP - 8TC2 Tuyến   

4 GDĐP - 7.15 Lam GDĐP - 8TC2 Tuyến   

5       
 

(*) Màu vàng là có điều chỉnh 
  



3 

 

 

THCS TÔ KÝ 

Học kỳ 2 

Năm học 2023 - 2024 

 

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG Số 4 

BUỔI CHIỀU  

Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 
 

THỨ TIẾT Phòng 31 Phòng 30 

2 

1     

2 GDĐP  - 6TC2 M.Huy GDĐP - 6.1 Thiện 

3 GDĐP  - 6TC2 M.Huy GDĐP - 6.1 Thiện 

4 GDĐP  - 6TC1 V.Linh GDĐP - 6.2 V.Loan 

5 GDĐP  - 6TC1 V.Linh GDĐP - 6.2 V.Loan 

3 

1     

2 GDĐP - 6.9 B.Nga GDĐP  - 6.3 P.Duyên 

3 GDĐP - 6.9 B.Nga GDĐP  - 6.3 P.Duyên 

4 GDĐP  - 6.10 K.Phụng GDĐP  - 6.4 P.Duyên 

5 GDĐP  - 6.10 K.Phụng GDĐP  - 6.4 P.Duyên 

4 

1     

2 GDĐP  - 6.11 K.Phụng GDĐP  - 6.5 M.Hương 

3 GDĐP  - 6.11 K.Phụng GDĐP  - 6.5 M.Hương 

4 GDĐP  - 6.12 K.Phụng GDĐP  - 6.6 A.Vy 

5 GDĐP  - 6.12 K.Phụng GDĐP  - 6.6 A.Vy 

5 

1     

2 GDĐP  - 6.7 H.Trân GDĐP  - 6.13 N.Hằng 

3 GDĐP  - 6.7 H.Trân GDĐP  - 6.13 N.Hằng 

4 GDĐP  - 6.8 H.Trân GDĐP  - 6.14 N.Hằng 

5 GDĐP  - 6.8 H.Trân GDĐP  - 6.14 N.Hằng 

6 

1     

2   GDĐP  - 6.15 Trường 

3   GDĐP  - 6.15 Trường 

4   GDĐP  - 6TC3 Trường 

5   GDĐP  - 6TC3 Trường 
 

(*) Màu vàng là có điều chỉnh 
 


